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Bản án số: 89 /2018/HS-PT    

Ngày: 10-4-2018     

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T      NG THÁP 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông             

Các thẩm phán: Ông             

 Bà Nguyễn Thị Mai  

- Thư ký phiên tòa: Ông     ễ            – T      T    n n  n   n tỉnh 

Đồng Tháp. 

- Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồng Tháp tham gia phiên tòa:  

               - Kiểm sát viên.  

Ng y 10 t  ng 4 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉn  Đồng Tháp xét xử 

công khai vụ án hình sự p    t  m t ụ lý số: 59/2018/TLPT - HS ngày 22 tháng 02 

năm 2018 đối với bị cáo  u n  Ng    . 

 o       ng   o      ị   o đố  vớ   ản  n   n  sự s  t  m số 02 2018  S-ST 

ng y 16 t  ng 01 năm 2018     T    n n  n   n  uy n    

- Bị cáo có kháng cáo:  

Huỳnh Ngọc C, s n  năm 1964, tạ  Vĩn  Long;  

N      tr : tổ 4, ấp T, xã T, huy n C, tỉn  Đồng Tháp; Nghề nghi p: làm 

v ờn; Tr n  độ h c vấn: 6/12; Quốc tịch: Vi t Nam; Giới tính: Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: không; Con ông Hu n  Văn L, s n  năm 1937 (đã   ết  v     

Nguyễn Thị T, s n  năm 1939 (đã   ết ;    vợ: Tống Thị Kim Q, s n  năm 1968; 

Con: c  03 ng ờ , lớn nhất s n  năm 1987, nhỏ nhất s n  năm 1991; An ,   ị, em 

ruột:    04 ng ời, bị   o l  ng ời thứ nhất; Tiền án, Tiền sự: không; Bị tạm giam 
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từ ng y 23 8 2017 đến nay. Bị   o đ ng  ị tạm g  m tạ  Trạ  tạm g  m   ng  n 

tỉn  Đồng T  p v     m t tạ  p   n t    

  o i ra  tron  v  án   i  i n h p pháp của  ị h i  h n   hán  cáo v   i n 

 i m sát  h n   hán  n hị  

                

T  o     t   l  u    trong  ồ s  vụ  n v    ễn   ến tạ  p   n t  , nộ   ung vụ 

 n đ ợ  t m t t n   s u: 

Hu nh Ng c C và Bùi Thanh H (H) là hàng xóm, cùng ngụ: tổ 4, ấp T, xã T, 

huy n C, tỉn  Đồng Tháp. Ngày 24/7/2017, H đến nhà c a C uống r ợu, sau khi ra 

về, C phát hi n   ùm        o  trong đ      hìa khoá rào bị mất nên có hỏi H có 

lấy    ng  Đến 19 giờ ngày 25/7/2017, sau khi uống r ợu cùng với Nguyễn Minh 

H1 (H1) và Trần Thanh D tại nhà c a mình, H nhớ lại vi c C cho rằng H lấy chìa 

khoá rào nên nói với ông D và H1 là sẽ g p C hỏi chuy n cho rõ rồi H bỏ đ  đến 

nhà C  K   đến n  , H đứng bên ngoài hàng rào cự  ã , đ   đ n  v    ửi C nên bị C 

 ùng      tr  t        1,27 mét, đ ờng kính 5,5cm, n ng 2,3kg, một đầu bằng, một 

đầu nh n đứng trong s n n  ,  ùng đầu nh n ch t qua cửa hàng rào trúng vào vùng 

m t v  đầu c a H 2-3     g y t   ng tí  , rồi ném khúc tre ở gốc cây Nguy t Quế 

  n trong n   v  đ  v o n   nằm võng xem ti vi. 

Do thấy H đ ng n ậu bỏ đ  n n  ng   v  H1  ũng  ỏ ra về  Tr n đ ờng về, 

H1 thấy C dùng cây ch t v o ng ời H nhiều cái nên chạy lạ  đỡ H, thì phát hi n H 

bị t   ng ở vùng đầu, vùng m t, ói ra máu và ngất xỉu  S u đ , H đ ợc m   ng ời 

đ   đ   ấp cứu tại b nh vi n Đ    o  S  Đé , s u đ    uyển đến b nh vi n Chợ 

Rẫy đ ều trị, đến ngày 01/8/2017 thì tử vong.  

   qu n  ản  s t đ ều tra Công an huy n C đã tạm giữ 01 khúc tre dài 1,27 

mét, đ ờng kính 5,5cm, n ng 2,3kg, một đầu bằng, một đầu nh n có dính vết màu 

đỏ ng   m u để ở góc cây Nguy t Quế bên trong nhà c a Hu nh Ng c C  Qu  đ ều 

tra C khai dùng khúc tre trên ch t v o ng ời H rồ  đ m để ở gốc cây Nguy t Quế 

  o đến khi C ng  n đến khám nghi m hi n tr ờng và thu giữ. 

Tại bản kết luận g  m định pháp y về tử thi số: 252/TTh-TTPY ngày 

01/8/2017 c a Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế tỉn  Đồng Tháp kết luận Bùi Thanh 
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H bị ngoại lự  t   động v o đầu, m t gây chấn t   ng s  não, phù não, xuất huyết 

não - màng não dẫn đến tử vong. 

Đại di n hợp pháp c a Bùi Thanh H là Bùi Trần Khánh H2 yêu cầu Hu nh 

Ng c C bồ  t  ờng tiền tổng cộng l  126 364 453đ,  ụ thể n   s u: 

+     p í đ ều trị tại B nh vi n Đ    o  S và B nh vi n Chợ Rẫy là 

8 424 543đ (    o  đ n,   ứng từ); 

+ Tiền thuê xe chuyển vi n là 7 000 000đ; 

+     p í g   đ n   ù  T  n    trả tiền công, tiền ăn, t ền phòng thuê phòng 

ng , tiền đ  lạ    o ng ời nuôi ông H tại b nh vi n; tiền mua trang thiết bị y tế và 

thuốc ngoài b nh vi n là 20 000 000đ; 

+ Tiền l m đ m t ng l  58 950 000đ; 

+ Tiền bồ  t  ờng tổn thất tinh thần là 15 000 000đ; 

+ Tiền cấp   ỡng cho Bùi Trần Khánh D1, sinh ngày 23/01/2002 là con c a 

 ù  T  n    đến năm 18 tuổi số tiền là 15 000 000đ. 

Sau khi sự vi c xảy r , g   đ n   u nh Ng c C đã  ỗ trợ   o g   đ n  ông 

Bùi Thanh H tổng cộng 7 000 000đ, số tiền còn lại Hu nh Ng c C yêu cầu Toà án 

giải quyết t  o quy định. 

Tạ     qu n  ản  s t đ ều tra Công an huy n C, Hu nh Ng c C chỉ thừa 

nhận có ch t trúng Bùi Thanh H một cái vào vùng m t n  ng    ng rõ tr ng đ u, 

đồng thời khai nguyên nhân xảy ra sự vi c là do bực tức vi c Bùi Thanh H mang 

  o đến đ     ém C và dùng dao chém vào cửa rào, nên C mới lấy khúc tre ch t 

v o ng ời Bùi Thanh H. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập đ ợ       đ     

sở x   địn      đến tìm Hu nh Ng c C thì  ù  T  n       m ng t  o   o, đồng 

thời vi c C khai chỉ ch t H 01 cái là không phù hợp với những chứng cứ thu thập 

đ ợc.  

T i bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2018/HS-ST ngày 16/01/2018 của Tòa án 

nhân dân hu  n C  ã qu ết  ịnh: 

Tuy n  ố:  ị   o  u n  Ng   C p ạm tộ  “Cố ý  â  thươn  tích”  

Áp dụng: khoản 3 Đ ều 104 và khoản 2 Đ ều 46 Bộ luật hình sự 1999, và 

đ ểm x khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật hình sự năm 2015  
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Xử phạt: Bị   o  u n  Ng     07 ( ảy  năm tù  T ời hạn chấp hành hình 

phạt tù kể từ ngày bị b t tạm giữ 23/08/2017 

  o i ra  án sơ thẩm còn tuyên về trách nhi m  ân sự      ý v t ch n   án 

phí và quyền kháng cáo theo lu t  ịnh. 

Ng y 17 t  ng 01 năm 2018,  ị   o  u n  Ng        đ n    ng   o với nộ  

 ung x n g ảm n     n  p ạt  

Tạ  p   n t  , đại di n Vi n kiểm sát  đề nghị Hộ  đồng xét xử:  ăn  ứ Đ ều 

357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, chấp nhận kháng cáo c a bị cáo  u n  

Ng     về vi c xin giảm nh  hình phạt, sửa quyết định c a bản án hình sự s  t  m 

về hình phạt. Lý do bị cáo C đã cung cấp thêm tình tiết mớ        sở để đ ợc xem 

xét giảm nh  hình phạt đ  l   ị   o đã t   động g   đ n  nộp bổ sung số tiền bồi 

t  ờng thi t hạ    o g   đ n  ng ời bị hạ  l  17 000 000 đồng, bị   o  ũng đã t  n  

kh n        o ăn năn  ối cải về hành vi phạm tội c a mình, trong vụ án này bị hại 

 ũng    một phần lỗi, n n đề nghị Hộ  đồng xét xử áp dụng bổ sung tình tiết giảm 

nh  t  o quy định tạ  đ ểm b, p khoản 1, khoản 2 Đ ều 46 Bộ luật hình sự năm 

1999, sử  đổi bổ sung năm 2009. Đồng thờ  đề nghị Hộ  đồng xét xử áp dụng tình 

tiết có lợi cho bị cáo phù hợp với tính chất, mứ  độ hành vi phạm tội c a bị cáo 

theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 c a Quốc hội về vi c thi hành 

Bộ luật hình sự năm 2015 giảm nh  hình phạt cho bị cáo từ 09 t  ng đến 01 năm 

tù. 

Trong phần tranh luận bị cáo  u n  Ng     không tranh luận vớ  qu n đ ểm 

c a Kiểm s t v  n n   n u tr n,   ỉ x n đ ợc giảm nh  hình phạt.  

                      

Tr n    sở nộ   ung vụ  n,  ăn  ứ v o     t   l  u trong  ồ s  vụ  n đã đ ợ  

tr n  tụng tạ  p   n t  ,  ộ  đồng xét xử n ận địn  n   s u: 

[1] Tại phiên tòa bị cáo Hu nh Ng c C đã t ừa nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội c a mình phù hợp với nội dung Cáo trạng mà Vi n kiểm s t đã truy tố. Thể 

hi n: Vào khoảng 19 giờ ngày 25/7/2017, sau khi uống r ợu cùng với Nguyễn 

Minh H (H1) và Trần Thanh D tại nhà c a mình, thì ông Bùi Thanh H (H) đến nhà 

bị   o để hỏi vi c bị cáo cho rằng ông H lấy chìa khoá rào c a bị cáo  K   đến n  , 

ông H đứng bên ngoài hàng rào cự  ã , đ   đ n  v    ửi bị cáo C nên bị cáo dùng 
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     tr  t        1,27 mét, đ ờng kính 5,5cm, n ng 2,3kg, một đầu bằng, một đầu 

nh n đứng trong s n n  ,  ùng đầu nh n ch t qua cửa hàng rào trúng vào vùng m t 

v  đầu c a ông H 2-3     g y t   ng tí    Thấy vậy nên ông H1 chạy lạ  đỡ ông H, 

thì phát hi n ông H bị t   ng ở vùng đầu, vùng m t, ói ra máu và ngất xỉu  S u đ , 

ông H đ ợc ng ời nhà đ   đ   ấp cứu đến ngày 01/8/2017 thì tử vong. Theo Bản 

kết luận g  m định pháp y về tử thi số: 252/TTh-TTPY ngày 01/8/2017 c a Trung 

tâm pháp y thuộc Sở y tế tỉn  Đồng Tháp kết luận Bùi Thanh H bị ngoại lực tác 

động v o đầu, m t gây chấn t   ng s  não, phù não, xuất huyết não - màng não 

dẫn đến tử vong. 

[2]  ộ  đồng xét xử xét t ấy   n  v       ị   o C l  nguy   ểm   o xã  ộ  đã 

x m p ạm đến sứ    ỏ , tín  mạng     ng ờ       đ ợ  p  p luật  ảo v . Trong 

vụ  n n y chính  ị   o C đã có hành vi dùng      tr  t       t vào vùng m t v  

đầu      ng Bùi Thanh H l m   o  ng  ị   ấn t   ng s  não  ẫn đến tử vong, đã 

l m   o g   đ n      ông H mất đ  ng ờ  t  n    ng lấy g   ù đ p đ ợ . Ngoài ra 

h n  v       ị   o   n g y ản    ởng xấu đến t n    n   n n n , trật tự ở đị  

p   ng, g y x n x o trong    luận quần    ng n  n   n  Trong vụ  n n y lẽ r   ị 

  o p ả    ềm   ế  ản t  n v          ứng xử  ợp t n ,  ợp l  và đ ng p  p luật, 

đằng n y   ỉ v  để g ả  quyết m u t u n vớ  ông H,  ị   o đã      n  v  gây 

t   ng tí     o ông H  ẫn đến tử vong. Rõ r ng  ị   o n ận t ứ  đ ợ    n  v      

m n  l  nguy   ểm   o xã  ộ , tr   p  p luật n  ng vẫn  ố   t ự     n, x m t  ờng 

 ỹ    ng p  p luật g ả  quyết m u t u n  ằng  ạo lự   V         ly      ị   o r  

  ỏ  đờ  sống xã  ộ  một t ờ  g  n n ất địn  l   ần t  ết n ằm răn đ , g  o  ụ   ị 

  o trở t  n    ng   n    í     o g   đ n  v  xã  ộ , đồng t ờ   ũng p  ng ngừ  

  ung trong to n xã  ộ   

[3] Tòa án cấp s  t  m đã xét xử bị cáo C về tộ  “Cố ý  â  thươn  tích” theo 

quy định tại khoản 3 Đ ều 104 Bộ luật hình sự năm 1999 đ ợc sử  đổi, bổ sung 

năm 2009 (v ết t t là Bộ luật hình sự năm 1999  l  đ ng ng ời, đ ng tội và     ăn 

 ứ. Mứ    n  p ạt m   n s  t  m đã tuy n đối với bị cáo là phù hợp tính chất, mức 

độ nguy hiểm c a hành vi phạm tội do bị cáo g y r  v  đã   n n ấc, xem xét nhân 

thân và các tình tiết giảm nh    o  ị   o   ị   o C    ng   o x n giảm nh  hình 

phạt, tại phiên tòa phúc th m bị cáo xuất trình thêm tình tiết mới đ  là bị cáo đã t   

động g   đ n  nộp bổ sung số tiền bồ  t  ờng thi t hại, kh c phục hậu quả cho gia 

đ n  ng ời bị hại là 17 000 000 đồng theo biên lai thu tiền số 013079 ngày 

22/02/2018 c a Chi cục thi hành án dân sự huy n C, đồng thời bị   o  ũng đã t  n  
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kh n        o v  ăn năn  ối cải về hành vi phạm tội c a mình, trong vụ án này 

 ũng    một phần lỗi c a bị hạ  đến nhà bị cáo gây sự tr ớc đ y l  những tình tiết 

giảm nh  đ ợ  quy định tạ  đ ểm b, p khoản 1, khoản 2 Đ ều 46 Bộ luật hình sự 

năm 1999 m  T    n  ấp s  t  m       p  ụng, n n đ ợc Hộ  đồng xét xử xem xét 

áp dụng để giảm nh  một phần hình phạt cho bị cáo là phù hợp.  o đ   ần chấp 

nhận kháng cáo c a bị cáo C, sửa bản  n s  t  m về phần hình phạt. 

[4] Do hành vi phạm tội c a bị cáo C đ ợc thực hi n tr ớc ngày Bộ luật hình 

sự năm 2015 đ ợc sử  đổi, bổ sung năm 2017 (viết t t là Bộ luật hình sự năm 

2015) có hi u lực pháp luật (ngày 01/01/2018). So vớ  quy định tại khoản 4 Đ ều 

134 Bộ luật hình sự năm 2015 t   tội phạm hình phạt t  o quy định tại khoản 3 

Đ ều 104 Bộ luật hình sự năm 1999 có lợ    n   o  ị cáo, do mức khở  đ ểm khung 

hình phạt t  o quy định tại khoản 3 Đ ều 104 Bộ luật hình sự năm 1999 là thấp   n 

(05 năm so vớ  07 năm , nên thuộ  tr ờng hợp đ ợc xem xét tình tiết có lợi cho 

ng ời phạm tộ  t  o quy định tại khoản 3 Đ ều 7 Bộ luật hình sự năm 2015  Vì vậy 

vi c Tòa án cấp s  t  m áp dụng quy định Bộ luật hình sự năm 1999 để giải quyết 

trong vụ án này là phù hợp quy định Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 

c a Quốc hội về vi c thi hành Bộ luật hình sự năm 2015  

[5] Từ những nộ   ung tr n, xét đề nghị c   đại di n Vi n kiểm sát tại phiên 

t   l        sở, phù hợp pháp luật, n n đ ợc Hộ  đồng xét xử xem xét chấp nhận.  

[6] Do kháng cáo c a bị cáo C đ ợc chấp nhận, n n  ị   o không phải chịu 

án phí hình sự phúc th m. 

    p ần          quyết địn   ản  n s  t  m    ng       ng   o,    ng 

ng ị       u lự   ể từ ng y  ết t ờ   ạn    ng   o,    ng ng ị   

V      lẽ trên, 

Q YẾ      : 

 ăn  ứ đ ểm b   oản 1 Đ ều 355 v  đ ểm c   oản 1 Đ ều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015  

Chấp nhận kháng cáo xin g ảm n     n  p ạt      ị   o Hu nh Ng c C. Sửa 

quyết định c a Bản  n s  t  m về hình phạt.  

Tuy n  ố:  ị   o  u n  Ng   C p ạm tộ  “Cố ý  â  thươn  tích”  
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Áp dụng: khoản 3 Đ ều 104 và đ ểm b, p khoản 1 và khoản 2 Đ ều 46 Bộ 

luật hình sự 1999; đ ểm x khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; Nghị quyết 

số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 c a Quốc hội về vi c thi hành Bộ luật hình sự 

năm 2015. 

Xử phạt: Bị   o  u n  Ng      06 (s u  năm tù  Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù đ ợc tính kể từ ngày bị b t tạm giam ngày 23/8/2017. 

    p ần          quyết địn  Bản  n s  t  m    ng       ng   o,    ng 

ng ị       u lự   ể từ ng y  ết t ờ   ạn    ng   o,    ng ng ị   

Về  n p í:  ị   o  u n  Ng     không p ả    ịu  n p í   n  sự p    t  m   

 ản  n p    t  m       u lự  p  p luật  ể từ ng y tuy n  n.  

  i nh n:  

- TAN T  – (Vụ  Đ-KT 1) 

- VKSN  Tỉn ;                                                                                                                                                   

-   n Nộ    ín  Tỉn   y; 

- Sở T  p  p Tỉn ; 

- TAN  – VKSN   uy n  ; 

-      ụ  T A S  uy n  ; 

-    qu n  SĐT  A  uy n  ; 

- Trạ  Tạm g  m   ng  n Tỉn ; 

- Phòng hồ s  ng   p vụ Công an Tỉnh; 

- Phòng KTNV-THA TA Tỉnh; 

- Bị cáo;  

- L u: VT,  ồ s  vụ  n (N   

                    PHÚC      

          –                   
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